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Câu 1. Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình
A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.
B. biến đổi theo hàm số mũ của chuyển động.
C. chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.
D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện.
Câu 2. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động là một dòng điện xoay chiều có:
A. tần số rất lớn.				B. chu kì rất lớn.
C. cường độ rất lớn.				D. hiệu điện thế rất lớn.
Câu 3. Công thức xác định chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là




A. . 		B. . 	C. . 		D. .
Câu 4. Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm:
A. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.
B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
C. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.
D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 5. Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì
A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.     B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
C. phụ thuộc vào cả L và C.			D. không phụ thuộc vào L và C.
Câu 6. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch
A. tăng lên 4 lần.	B. tăng lên 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.	D. giảm đi 2 lần.
Câu 7. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc




A. .		B. .		C. .		D. 
Câu 8. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.	
D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Câu 9: Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là:  
A. 4π.10-6 s.    		B. 2π s.    		C. 4π s.    		D. 2π.10-6 s.
Câu 10: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
       	A. 2.105 rad/s.  	B. 105 rad/s.  		C. 3.105 rad/s.  	D. 4.105 rad/s.


Câu 11: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng
		A. 4.10-6 s.		B. 3.10-6 s. 		C. 5.10-6 s.		D. 2.10-6 s.


Câu 12: Mạch dđ điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung . Tần số dđ riêng của mạch là




	A.  		B. 		C. 		D. 


Câu 13.   Một tụ điện C = 0,2(F) , để mạch có tần số dao động riêng f =500(Hz) thì hệ số tự cảm của L phải có giá trị là bao nhiêu? Cho 2=10.
A. 0,32(H)		 B. 0,15(H)                   C. 0,43(H)	                    D. 0,51(H)


Câu 14.  Một mạch dao động gồm 1 cuộn tự cảm có điện trở thuần R = 0,5() , độ tự cảm L = 275(H) và 1 tụ điện có điện dung C = 4200(pF) .Hỏi phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6(V) .
A. 

531(W)                 B. 1,34(mW)                     C. 2,15(mW)                D. 137,45(W)

Câu 15. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn thuần cảm L = 5.10-6 (H) và tụ C. Khi hoạt động, dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2cost (mA). Năng lượng của mạch dao động này là :
A.  2.10-5 (J).     	         B.  10 -5 (J).        		C.  2.10-11 (J).		D. 10-11 (J).
Câu 16. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i =0,02cos2000t (A). Tụ điện trong mạch có điện dung C = 5(F) . Độ tự cảm của cuộn cảm là :
A. 0,5(H).		         B.  5.10-8 (H).		C. 5.10-6 (H).		          D. 50(mH)
Câu 17. Dòng điện trong mạch dao động có biểu thức i = 0,04cos4000t (A), điện tích cực đại trên một bản tụ là : 
A.  160(µC)                        B. 105 (µC)		C. 103 (C)		           D. 10(µC)
Câu 18: Trong một mạch LC, L = 25 mH và C = 1,6 F ở thời điểm t = 0, cường độ dòng điện trong mạch bằng 6,93 mA, điện tích ở trên tụ điện bằng 0,8 C. Tính năng lượng của mạch dao động.
A. 0,4.10-6J		B. 0,2.10-6J		C. 0,8.10-6J		D. 0,6.10-6J
Câu 19. Phát biểu nào sau đây khi nói về điện từ trường là không đúng?
A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong.
D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.
Câu 20. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, ngược chiều. 			B. cùng phương, cùng chiều. 
C. có phương vuông góc với nhau. 		D. có phương lệch nhau góc 450.
Câu 21. Trong mạch dao động LC, dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện trong cuộn cảm có những điểm giống nhau là
A. đều do các êlectron tự do tạo thành. 		B. đều do các điện rích tạo thành. 
C. xuất hiện trong điện trường tĩnh. 			D. xuất hiện từ trường xoáy.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là các đường cong kín.
C. Từ trường tĩnh là từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra.
D. Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ là các đường cong kín
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
C. Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
D. Một điện trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện dẫn là dòng chuyển động có hướng của các điện tích.
B. Điện trường biến thiên điều hoà  sinh ra dòng điện dịch.
C. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dẫn.
D. Có thể dùng ampe kế để đo trực tiếp dòng điện dịch.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?
A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận.
B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận.
C. Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kín.
D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên.
Câu 26. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường?
A. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường giống từ trường của một nam châm hình chữ U.
B. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện sinh ra một từ trường giống từ trường được sinh ra bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ.
C. Dòng điện dịch là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong lòng tụ điện.
D. Dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện dẫn trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín.
C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín.
Câu 28: Khi điện áp giữa hai bản tụ biến thiên theo thời gian thì:
A. trong tụ điện không phát sinh ra từ trường vì không có dòng điện chay qua lớp điện môi giữa hai bản tụ điện.
B. trong tụ điện chỉ xuất hiện điện trường biến thiên mà không có từ trường vì không có dòng điện.
C. trong tụ điện xuất hiện điện từ trường và từ trường biến thiên với cùng một tần số.
D. trong tụ điện không xuất hiện cả điện trường và từ trường vì môi trường trong lòng tụ điện không dẫn điện.


Câu 29: Gọi  và  lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh áng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng




A. 	B. 	C. 	D. 
 


Câu 30: Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là . Tính bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là  




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.	
B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.	
C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.	
D. Khi chiếu một chùm ánh sáng Mặt Trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cho các chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím.
A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.	
B. Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.	
C. Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một bước sóng xác định	
D. Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất
Câu 33: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng Mặt Trời trong thí nghiệm của Niutơn là
A. góc chiết quang của lăng kính trong thí nghiệm chưa đủ lớn.	
B. chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.	
C. bề mặt của lăng kính trong thí nghiệm không nhẵn.	
D. chùm ánh sáng Mặt Trời đã bị nhiễu xạ khi đi qua lăng kính.
Câu 34: Hiện tượng tán sắc
A. chỉ xảy ra khi chiếu chùm ánh sáng hẹp khi qua lăng kính
B. xảy ra khi chiếu chùm ánh sáng đơn sắc bất kì qua lăng kính
C. không xảy ra khi chiều chùm ánh sáng trắng qua hai bản mặt song song làm bằng chất lỏng trong suốt
D. xảy ra khi chiếu xiên góc chùm ánh sáng phức tạp từ không khí vào môi trường trong suốt bất kì
Câu 35. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn sáng là hai nguồn
A. cùng cường độ sáng.   	B. kết hợp.	
C. đơn sắc.	D. cùng màu sắc.
Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 nguồn là a, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D, x là tọa độ của một điểm trên màn lấy vân sáng trung tâm làm gốc tọa độ. Công thức tính hiệu đường đi là:
A. d2 - d1 = aD/x.		B. d2 - d1 = ax/2D.	
C. d2 - d1 = 2ax/D.  		D. d2 - d1 = ax/D.

Câu 37. Trong một thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng thu được một kết quả . Ánh sáng dùng trong thí nhiệm là
      	A. ánh sáng màu đỏ.  			B. ánh sáng màu lục.      
	C. ánh sáng màu vàng.	   	D. ánh sáng màu tím
Câu 38. Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
        A. có tính chất hạt.   B. là sóng dọc.    C. có tính chất sóng.       D. luôn truyền thẳng.
Câu 39. Hiện tượng giao thoa ánh sáng được ứng dụng trong việc
       A. đo vận tốc ánh sáng.				B. đo chiết suất môi trường.
       C. xác định bước sóng ánh sáng.			D. khẳng định tính chất hạt của ánh sáng.
Câu 40. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng?
A. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
	B. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.
	C. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.
	D. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.


Câu 41. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là , khoảng vân . Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là


	A.  ai).		B. .	


	C. .		D. .
Câu 42. Để 2 sóng kết hợp có bước sóng tăng cường lẫn nhau khi giao thoa thì hiệu được đi của chúng



	A. bằng .	B. bằng 0 .	C. bằng .	D. bằng .




Câu 43. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu tại điểm  trên màn quan sát là vân sáng thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe ,  đến  bằng
	A. nguyên lần bước sóng.	B. nguyên lần nửa bước sóng.
	C. nửa nguyên lần bước sóng.	D. nửa bước sóng.
Câu 44. Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp bằng
	A. một khoảng vân.	B. một nửa khoảng vân.
	C. một phần tư khoảng vân	D. hai lần khoảng vân.



Câu 45. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là , khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là . Trên màn quan sát vị trí của vân tối  cách vân sáng trung tâm một đoạn




	A.  với 	B.  với 




	C.  với  	D.  với 




Câu 46. Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Nếu tại điểm  trên màn quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe  đến  có độ lớn bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 47. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn ánh sáng đơn sắc xác định. Nếu khoảng cách hai khe không đổi, khi tăng khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát thì khoảng vân
A. tăng.			B. giảm.		C. không đổi.		D. giảm còn một nửa
Câu 48. Một sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ
A. Vùng tia hồng ngoại. 		B. Vùng tia Rơnghen.  
C. Vùng tia tử ngoại.  		D. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 49. Thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc bằng hai khe Young cách nhau 0,6mm , hai khe cách màn quan sát 1,2m. Khi ánh sáng đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân đo được là :
	A. 0,12mm	B. 1,2mm 	C. 0,3mm	D. 3mm
Câu 50. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young , khoảng cách giữa hai khe là a = 2(mm) ; khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2(m) . Quan sát tại một điểm M cách vân chính giữa 3(mm)  thì thấy là vân sáng  thứ 5 .Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là :




	A.           	B.               C.           	D.  
Câu 51. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng , hai khe Young cách nhau 0,8mm , cách màn 1,6m.Tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào nếu ta đo được vân sáng thứ 4 cách vân trung tâm là 3,6mm .




	A. 0,4 	B. 	C. 	D. 
Câu 52. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh là D = 2m. Biết khoảng cách giữa 6 khoảng vân liên tiếp cạnh nhau là 12 mm. Tính bước sóng ánh sáng do nguồn phát ra ?
	A.  = 0,6 mm  	B.  = 0,6 m  	C.  = 0,5 m  	D.  = 0,5 mm
Câu 53. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng ( a = 0,5mm ; D = 2m ) .Khoảng cách giữa vân tối thứ 3 ở bên phải vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 ở bên trái vân sáng trung tâm là 15mm .Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là :

	A. 0,55.10-3mm	B. 0,5mm	C. 600nm 	D. 0,5
Câu 54. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là
A. 1,1 mm.	B. 1,2 mm.	C. 1,3 mm.	D. 1,0 mm.
Câu 55. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là
A. 0,9 mm.	B. 0,6 mm.	C. 1,8 mm.	D. 0,45 mm.
Câu 56. Cho hai nguồn sáng kết hợp cách nhau S1S2= 5 mm, khoảng cách D = 2 m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân trung tâm là 1,5mm. Bước sóng λ của nguồn sáng bằng
A. 0,75 µm.	B. 0,55 µm.	C. 0,45 µm.	D. 0,65 µm.
Câu 57. Trong thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, giữa hai khe và màn là 1 m, với ánh sáng có bước sóng 0,5 µm, tại vị trí M cách vân trung tâm 0,75 mm ta được:
A. Vân tối thứ 2.		B. Vân sáng bậc 2.	
C. Vân sáng bậc 4.  		D. Vân sáng bậc 3.
Câu 58. Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có
A. vân sáng bậc 2.		B.vân tối thứ 3.         
C. vân tối thứ 2.   		D. vân sáng bậc 3 .
Câu 59. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 6.
Câu 60. Trong thí nghiệm Y-âng, cho a = 0,8mm, D = 1,2m. Biết rằng, từ vân sáng trung tâm tới vân tối thứ 5 cách nhau 1 khoảng 4,32mm. Hỏi bước sóng ánh sáng ở thí nghiệm trên là bao nhiêu?
A. 0,75 µm.	B. 0,64 µm.	C. 0,25 µm.	D. 0,32 µm.
Câu 61. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, đo được khoảng vân bằng 1,5mm. Trên bề rộng của trường giao thoa 22 mm có
A. 17 vân sáng và 16 vân tối.	B. 17 vân sáng và 18 vân tối.
C. 15 vân sáng và 14 vân tối.	D. 15 vân sáng và 16 vân tối.
Câu 62Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Số vân tối có trong miền giao thoa là
A. 10 vân.	B. 17 vân.	C. 9 vân.	D. 8 vân.
Câu 63. Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính
A. Mạch khuếch đại. 	B. Phần ứng.  	
C. Phần cảm.	D. Ống chuẩn trực.
Câu 64. Chọn câu đúng.
A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.
B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
Câu 65. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.
B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.
C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.
D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối.
Câu 66. Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì
A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.
B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.
C. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng.
D. Áp suất của đám khí hấp thụ phải rất lớn.
Câu 67. Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ cho phép kết luận rằng
A. Trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng.
B. Các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng.
C. Trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng bước sóng.
D. Ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.
Câu 68. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.
B. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.
C. Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối đều cách đều nhau.
D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.
Câu 69. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.	
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 m. 	
C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
Câu 70. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.	
B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76 m.	
C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.	
D. Tịa hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.
Câu 71. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.	
B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp dẫn.	
C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ.	
D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
Câu 72. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.	
B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.	
C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
D. Tia tử ngoại không có khả năng đâm xuyên.	
Câu 73. Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m - 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây ?
A. Tia X.	
B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia hồng ngoại.	
D. Tia tử ngoại.
Câu 74. Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?
A. Tia X.	
B. Ánh sáng nhìn thấy.	
C. Tia hồng ngoại.	
D. Tia tử ngoại.
Câu 75. Chọn câu đúng.
A. Tia X là sóng điện tử có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.	
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.	
C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.	
D. Tia X cố thể xuyên qua tất cả mọi vật.
Câu 76. Chọn câu sai
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.	
B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.	
D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
Câu 77. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.	
B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.	
C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang	
D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
Câu 78. Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì?
A. Khả năng đâm xuyên mạnh.	
B. Làm đen kính ảnh.	
C. Kích thích tính phát quang của một số chất.	
D. Hủy diệt tế bào.
Câu 79. Tia X có bản chất là
A. Sóng điện từ.		B. Sóng cơ.	
C. Dòng các hạt nhân H.	D. Dòng các electron.
Câu 80. Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của
A. tia α.	B. tia tử ngoại.	C. tia hồng ngoại.	D. tia X.
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